Trường THPT Kim Anh – Tổ: Hóa - sinh

ĐỀ CƯƠNG  HOÁ 11 – CHƯƠNG 4,5,6 – KS GIỮA KÌ II

A/. Lí thuyết

Câu 1: Thế nào là đồng đẳng, đồng phân? Trong các công thứ dưới đây chất nào là chất đồng đẳng, chất nào là đồng phân của nhau : 

a. CH3 – CH2 –CH3             b.  CH3 – CH (CH3)– CH3    c. CH2 (CH3)2          d. CH3 – CH2 – CH2 –  CH3          

e. CH2 = CH – CH2 –  CH3       h. CH2 =  C (CH3)– CH3                                                i. CH3 – CH2 – CH2 –  OH          

g. CH3 – CH = CH –  CH3                   k. CH3 – CH2 – OH                               l. CH3 – O – CH3

m.  CH3 – CH(CH3) – OH             n. CH3 – C(OH) = O                            o. CH3 – O – CH = O

        Gọi tên các chất thuộc loại hidrocacbon.         

Câu 2:Viết các đồng phân cấu tạo có thể có và gọi tên của:

a. Ankan có 14 nguyên tử H trong phân tử.

b. Anken có tỉ khối so với N2 là 2

c. Ankin có khối lượng phân tử là 54


d. Ankadien có 5 nguyên tử C trong phân tử.

        Gọi tên các CTCT đó, chất nào có đồng phân hình học? Viết CT hình học.
Câu 3: Trường hợp nào sau có PƯ xảy ra? Viết PTHH  đó.
1. prôpan lần lượt tác dụng với:
a. Cl2 (as, tỉ lệ mol 1:1)          b. Br2 dư, lỏng (to)           c. H2(Ni, to )    d. ddịch HBr (tỉ lệ mol 1:1)      
e. O2( t0 )   f.  dd KMnO4,   g. Br2 dd,dư;    h. trùng hợp.  i.  to ,xt.
2. prôpin; prôpen; buta-1,3- đien lần lượt tác dụng với:  
a. Br2 dd,dư;    b. DD AgNO3/NH3
c. H2(Ni, to )    d. ddịch HBr (tỉ lệ mol 1:1)   e. O2( t0).   

Câu 4: Phân biệt các chất sau bằng phương pháp hoá học

a. etan, etilen, axetilen, cacbonic, amoniac

b. Hex-1-in, hexan, hexa-1,3- dien, 

Câu 5: 
1.Viết phương trình phản ứng điều chế trực tiếp tạo ra:

a. etilen, axetilen, buta-1,3- đien, mêtan, etyl clorua. (Mỗi chất 2 PƯ).
b. Nhựa PE, nhựa PVC, cao su BuNa, anđehit axetic, benzen.

2.Viết phương trình phản ứng điều chế :
 Nhựa PE, nhựa PVC, cao su BuNa, 3- Brom but-1-en, 1,4- Di brom but- 2-en từ nguyên liệu là 

a. Đá vôi.                                                     b. Butan

và các chất vô cơ cần thiết khác

Câu 6: Hoàn thành sơ đồ phản ứng( ghi rõ điều kiện nếu có)
a.CaCO3 → CaO → CaC2 
       
  
Al4C3                                                                                                       
CH3COONa →CH4 → C2H2 →  ? →  PVC           


b. C2H4 → C2H6 → C2H5Cl

       

 C4H10 




          



C4H10
 C2H4Br2                      


c.C2H2 →Ag2C2 → C2H2 → C6H6
            
                                C2H4 → C2H5OH → C2H4 →   Nhựa PE

                                       + HBr(1:1)  


   (SP 1,4)

             d. C4H10 → Buta-1,3-đien → Poli butađien



   +Br2(1:1)   (Sp1,2)

B/. Bài tập
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol chất hữu cơ X mạch hở cần dùng 10,08 lít khí O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (gồm CO2, H2O và N2) qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng 23,4 gam và có 70,92 gam kết tủa. Khí thoát ra khỏi bình có thể tích 1,344 lít (đktc). XĐ CTPT của X.
Câu 2: Tính lượng lượng chất hữu cơ  thu được khi cho:

a. 3,36 lít khí etilen (đktc) vào dung dịch KMnO4 dư.

b. 4,48 lít khí axetilen (đktc) vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư.
Câu 3:   Ñoát chaùy hoaøn toaøn 2 hidrocacbon maïch hôû keá tieáp nhau trong daõy ñoàng ñaúng, thu ñöôïc 48,4 gam CO2 vaø 28,8 gam H2O.   Hai hidrocacbon naøy thuoäc daõy ñoàng ñaúng naøo ? Xaùc đñịnh CTPT 2 hidrocacbon? Tính thành phần phần trăm thể tích 2 hidrocacbon
Câu 4: Cho 11,9 g hỗn hợp 2 anken là đồng đẳng kế tiếp qua dung dịch nước Brôm thấy cần dùng hết 40 g Brôm.   a. Xác định CTPT 2 anken

b. Tính thành phần phần trăm thể tích 2 anken.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn V lit hh hai HC A,B cùng dãy đồng đẳng thu được 18,144 lit CO2 và 9,18 g H2O. Các V đo ở Đktc.

a. A,B thuộc dãy đồng đẳng nào trong các dãy đồng đẳng đã học?

b. Xác định CTPT A,B biết A, B là đồng đẳng kế tiếp, tính V.
c. Xác định CTCT đúng A, B biết chúng đều tác dụng với dung dịch AgNO3.

Câu 6: Hỗn hîp X gåm 2 ankin:  (A) vµ but-1-in cã sè mol b»ng nhau. Cho 0,448 lÝt hỗn hîp X (®ktc) t¸c dông võa hÕt víi 20ml dung dÞch AgNO3 1,5M trong NH3. XĐ CTPT của A, tính m mỗi chất.
Câu 7: Một hỗn hợp gồm propilen và axetilen có thể tích 6,72 lít (đktc). Cho hỗn hợp đó qua dung dịch brom dư để phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng brom phản ứng là 64 gam. Tính phần % về thể tích propilen và axetilen.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lit khí (đktc) hỗn hợp hai hiđrocacbon mạch hở là đồng đẳng liên tiếp rồi cho sản phẩm cháy qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình II đựng KOH đặc thấy khối lượng bình I tăng 18 gam và bình II tăng 44 gam.

a) Tìm CTPT của hai hiđrocacbon

b) Tính % khối lượng của mỗi hiđrocacbon 
Câu 9: Một hỗn hợp X gồm Metan, etilen, axetilen với khối lượng m gam
· Lấy m gam X cho qua dung dịch nước Brôm dư thấy dung dịch Brôm tăng 1,488 gam.

· Lấy m gam X cho qua dung dịch AgNO3/ NH3 dư thu được 9,6 gam kết tủa. Biết dX/H2=9.
a. Xác định khối lượng m gam, Tính  % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.

b. Nếu đốt cháy m gam X cần dùng bao nhiêu lit không khí.
Câu 10: Cho V lít hỗn hợp X gồm C3H4 , C2H4 và C2H6 ở đktc lội qua dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thì thu được 29,4 gam kết tủa A. Nếu cho V lít hỗn hợp X lội qua dung dịch nước brom sau phản ứng khối lượng bình brom tăng 10,8 gam. Nếu đốt cháy hoàn toàn V hỗn hợp X thì thu được 52,8 gam CO2 . Tính thể tích của hỗn  hợp  X ban đầu và % khối lượng các chất trong X.
BÀI TẬP TRĂC NGHIỆM:
Câu 1: Công thức cấu tạo của hiđrocacbon có tên 3 - Mêtylbut-1-in là

A. CH3 - C(CH3)2 – C ​( CH      B. CH​( C​ - CH(CH3) - CH3          C. CH3 ​ C(CH3) ​( C- CH3
D. CH​ ( C(CH3) - CH2- CH3
Câu 2: Cho các công thức cấu tạo sau :
CH3 -CH = CH-C2H5  (1)  ; CH3 - CH = CH2 (2)        CH3 -CH = C(CH3)2 (3); CH3- CH=CH-Br (4) 

chất có đồng phân cis - trans là

A. (1), (4).
B. (1), (2).
C. (3), (4)
D. (1), (3).

Câu 3: Cho chuỗi phản ứng sau: CH4 
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 Q. Q là :

A. polipropilen
B. benzen
C. polivinyl clorua
D. Polietilen

Câu 4: Khi cho buta-1,3-đien tác dụng với dung dịch HCl (1:1) , số sản phẩm tạo thành là :

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4

Câu 5: Hai bình mất nhãn chứa etan và etilen , thuốc thử nhận biết chúng là ;

A. Dung dịch AgNO3 / NH3           B. Dung dịch KMnO4            C. Dung dịch HCl
D. Dung dịch NaOH

Câu 6. Dung dịch để làm tinh khiết C2H4 có lẫn CO2 và SO2 là :

A. H2SO4
B. K2SO4
C. NaOH
D. NaCl

Câu 7: Cho các chất : 1) C2H4      2 ) C2H6    3 ) propen     4) Vinylclorua   

Chất thực hiện được phản ứng trùng hợp là :

A. 1, 2  , 4
B. 2, 4
C. 1, 2 , 3
D. 1, 3, 4

Câu 8: Đốt cháy  hoàn toàn 2 hidrocacbon đồng đẳng liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng sau phản ứng thu được  22 gam CO2 và 12,6 gam H2O . Hai hidrocacbon, và số mol tương ứng là  :

A. C2H6 và C3H8 : 0,15 và 0, 05
B. C3H8 và C4H10 :  0,1 và 0,05

C. C2H6 và C3H8 : 0,1 và 0,1
D. C2H4 và C3H6 : 0,05 và 0,1

Câu 9: Cho V lít hỗn hợp X gồm C3H4 , C2H4 và C2H6 ở đktc lội qua dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thì thu được 29,4 gam kết tủA. Nếu cho V lít hỗn hợp X lội qua dung dịch nước brom sau phản ứng khối lượng bình brom tăng 10,8 gam. Nếu đốt cháy hoàn toàn V hỗn hợp X thì thu được 52,8 gam CO2 . Thể tích của hỗn  hợp  X ban đầu là

A. 13,44 lít
B. 11,2 lít
C. 8,96 lít
D. 6,72 lít

Câu 10: Hợp chất 2,3-dimetylbutan khi phản ứng với clo theo tỷ lệ mol 1:1 có askt sẽ thu được số sản phẩm đồng phân là:

A. 1
B. 5
C. 2
D. 4

Câu 11: Đề hydro hoá n-Butan ( tách 1 phân tử H2)  thu được bao nhiêu sản phẩm anken?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 12: Cho chuổi phản ứng. Al4C3 -> A -> B -> C -> polietilen ( PE)

A, B, C lần lượt là :

A. CH4, C2H4,  C2H2
B. C2H2, CH4, C2H4
C. CH4, C2H2, C2H4
D. C2H4 , CH4, C2H2
Câu 13: Hai bình mất nhãn chứa etan và etilen , thuốc thử nhận biết chúng là ;

A. Dung dịch AgNO3 / NH3        B. Dung dịch KMnO4                   C. Dung dịch HCl
D. Dung dịch NaOH

Câu 14: Khi cho 1 mol C2H2  tác dụng với 1 mol H2  (Ni , to) , H2 đãphản ứng hết  số chất sau phản ứng là  :

A. 2
B. 4
C. 3
D. 1

Câu 15: 0,2 mol hỗn hợp khí X gồm etan , propan, propen sục qua nước brôm dư thấy khối lượng  bình tăng thêm 4,2 gam . Lượng khí còn lại đem đốt cháy hoàn toàn  thu được  6,48 gam H2O. Vậy khối lượng  CO2  sinh ra khi đốt cháy 0,2 mol hỗn hợp  X là :

A. 26,40 gam
B. 11,44 gam
C. 24,64 gam
D. 13,20 gam

Câu 16: Ankađien X có công thức cấu tạo: CH2=CH​–C(CH3)=CH–CH3.Tên của X là

A. isohexađien.
B. 3-metylpent-1,3-đien

C. 3-metylpent-1,5-đien
D. 3-metylpent-2,4-đien

Câu 17: nguyên liệu dùng để làm đèn xì hàn, cắt kim loại là:

A. axetilen
B. etilen
C. metylaxetilen
D. propadien

Câu 18: nhận định nào sau đây không đúng:

A. bốn ankan đầu dãy đồng đẳng là chất khí mùi xốc ở đkt.

B. Tất cả các anken đều nhẹ hơn nước

C. Ankađien là các hidrocacbon mạch hở có 2 liên kết đôi C=C trong phân tử.

D. Axetilen là nguyên liệu quan trọng cho quá trình tổng hợp chất dẻo PVC.

Câu 19: Hỗn hợp X gồm hai ankin kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Dẫn 5,6 lít hỗn hợp X (đktc) qua bình đựng dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình tăng thêm 11,4gam. Công thức phân tử của hai ankin đó là:

A. C2H2 và C3H4.
B. C3H4 và C4H6.
C. C4H6 và C5H8.
D. C5H8 và C6H10.

Câu 20: Cho 0,1 mol axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị m là: A. 12


B. 24


C. 36


D. 48

Câu 21: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp khí gồm CH4, C2H6, C3H8 (đktc) thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc) và x gam H2O. Giá trị của x là

A. 13,5.
B. 18,0.
C. 9,0.
D. 12,6.

Câu 22: Khi đốt cháy 1 lít khí X cần 6 lít oxi, thu được 4 lít CO2 và 5 lít H2O (các khí đo ở cùng điều kiện). CTPT của X là:

A. C4H10O
B. C4H10O2
C. C4H10
D. C4H9O

Câu 23: Cho 9 g hỗn hợp X gồm etan, Butađien qua dung  dịch Br2 dư thấy có 2,688 lít khí thoát ra (đktc). % thể tích của butađien trong hỗn hợp X là:

A. 60%
B. 40%
C. 45,45 %
D. 54,55%

Câu 24: Cho 1 ankin X có tỉ khối so với H2 là 27, số CTCT thỏa mãn là:

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4

Câu 25: Cho ankan X có công thức phân tử C5H12, biết X tác dụng với Cl2 (as, tỉ lệ 1:1) thu được 1 sản phẩm thế mono clo duy nhất.  Tên của X là:

A. pentan.
B. neopentan
C. isopentan
D. 2-metylbutan

Câu 26: Chất nào sau đây thường được dùng để kích thích hoa quả nhanh chín:

A. Al3C3
B. C2H6
C. C2H4
D. C3H8
Câu 27: nhận định nào sau đây không đúng:

A. ba anken đầu dãy đồng đẳng là chất khí không mùi ở đkt.

B. cao su buna được dùng làm lốp xe, nhựa trám thuyền.

C. các ankan là thành phần chính của dầu mỏ, khí thiên nhiên và khí mỏ dầu.

D. các ankin có nhiệt độ sôi giảm dần theo chiều tăng của phân tử khối.

Câu 28: Chia hỗn hợp hai ankin thành 2 phần bằng nhau. 


- Đốt cháy hoàn toàn phần 1, thu được 1,76 gam CO2 và 0,54 gam hơi nước. 


- Phần 2 tác dụng với dung dịch brom dư, khối lượng brom đã phản ứng là:

A. 6,4 gam.
B. 3,2 gam.
C. 1,4 gam.
D. 2,3 gam.

Câu 29: Cho 10 g propin tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch AgNO3 2M (trong NH3 dư). Giá trị của V là:  A. 0,125


B. 125


C. 0,25


 D. 250

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn m g hỗn hợp gồm CH4, C2H6 và C4H8 thu được 3,3g CO2 và 4,5 g H2O. Giá trị của m là:

A. 1g
B. 1,8 g
C. 1,4 g
D. 2 g
Câu 31: Đốt cháy hòan toàn 4,6 g một chất hữu cơ X thu được 4,48 lít CO2 ( đktc) và 5,4 g H2O. CTPT của X là:

A. C2H6O
B. C2H6
C. C2H6O2.
D. C2H5O
Câu 32: Cho 8,96 lít hỗn hợp X gồm CH4, C​2H4 qua dung dịch KMnO4 dư thấy có 2,24 lít khí thoát ra (đktc).  % khối lượng của C​2H4 trong hỗn hợp X là:

A. 25%
B. 75%
C. 84%
D. 16%

Câu 33: Cho 1 ankadien liên hợp X có tỉ khối so với H2 là 34, số CTCT thỏa mãn là:
A. 3
B. 2
C. 7
D. 4

ĐỀ CƯƠNG  HOÁ 11 – CHƯƠNG 4,5,6 – KS GIỮA KÌ II

A/. Lí thuyết

Câu 1:Viết các đồng phân cấu tạo có thể có và gọi tên của:

a. Ankan có 14 nguyên tử H trong phân tử.

b. Anken có tỉ khối so với N2 là 2

c. Ankin có khối lượng phân tử là 54


d. Ankadien có 5 nguyên tử C trong phân tử.

        Gọi tên các CTCT đó, chất nào có đồng phân hình học? Viết CT hình học.

Câu 2: Trường hợp nào sau có PƯ xảy ra? Viết PTHH  đó.

1.etan, prôpan lần lượt tác dụng với:

a. Cl2 (as, tỉ lệ mol 1:1)          b. Br2 dư, lỏng (to)           c. H2(Ni, to )    d. ddịch HBr (tỉ lệ mol 1:1)      

e. O2( t0 )   f.  dd KMnO4,   g. Br2 dd,dư;    h. trùng hợp.  i.  to ,xt.

2. axetilen; prôpin; prôpen; buta-1,3- đien lần lượt tác dụng với:  

a. Br2 dd,dư;    b. DD AgNO3/NH3
c. H2(Ni, to )    d. ddịch HBr (tỉ lệ mol 1:1)   e. O2( t0).   

Câu 3: Phân biệt các chất sau bằng phương pháp hoá học

a. etan, etilen, axetilen, cacbonic, amoniac

b. Hex-1-in, hexan, hexa-1,3- dien

c, prôpin; prôpen; but-2-in





Câu 4: Hoàn thành sơ đồ phản ứng( ghi rõ điều kiện nếu có)

C2H4Br2                      



a.C2H2 →Ag2C2 → C2H2 → C6H6

            
                                C2H4 → C2H5OH → C2H4 →   Nhựa PE

                                       + HBr(1:1)  


   (SP 1,4)


             b. C4H10 → Buta-1,3-đien → Poli butađien



   +Br2(1:1)   (Sp1,2)

B/. Bài tập

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol chất hữu cơ X mạch hở cần dùng 10,08 lít khí O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (gồm CO2, H2O và N2) qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình II đựng KOH đặc thấy khối lượng bình I tăng 7,56 gam và bình II tăng 15,84 gam. Khí thoát ra khỏi bình có thể tích 1,344 lít (đktc). XĐ CTPT của X.
Câu 2: Tính lượng lượng chất hữu cơ  thu được khi cho:

a. 3,36 lít khí etilen (đktc) vào dung dịch KMnO4 dư.

b. 4,48 lít khí axetilen (đktc) vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư.

Câu 3:   Ñoát chaùy hoaøn toaøn 2 hidrocacbon maïch hôû keá tieáp nhau trong daõy ñoàng ñaúng, thu ñöôïc 48,4 gam CO2 vaø 28,8 gam H2O.   Hai hidrocacbon naøy thuoäc daõy ñoàng ñaúng naøo ? Xaùc đñịnh CTPT 2 hidrocacbon? Tính thành phần phần trăm thể tích 2 hidrocacbon

Câu 4: Cho 11,9 g hỗn hợp 2 anken là đồng đẳng kế tiếp qua dung dịch nước Brôm thấy cần dùng hết 40 g Brôm.   a. Xác định CTPT 2 anken

b. Tính thành phần phần trăm thể tích 2 anken.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn V lit hh hai HC A,B cùng dãy đồng đẳng thu được 18,144 lit CO2 và 9,18 g H2O. Các V đo ở Đktc.

a. A,B thuộc dãy đồng đẳng nào trong các dãy đồng đẳng đã học?

b. Xác định CTPT A,B biết A, B là đồng đẳng kế tiếp, tính V.

c. Xác định CTCT đúng A, B biết chúng đều tác dụng với dung dịch AgNO3. Tính khối lượng kết tủa thu được
Câu 6: Một hỗn hợp gồm propilen và axetilen có thể tích 6,72 lít (đktc). Cho hỗn hợp đó qua dung dịch brom dư để phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng brom phản ứng là 64 gam. Tính phần % về thể tích propilen và axetilen.

